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TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM 
PHÒNG KẾ HOẠCH ĐT - KHẢO THÍ 

Số:      /ĐHKT-KHĐTKT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TP. Hồ Chí Minh, ngày   tháng 11 năm 2020 

                        
          Kính gửi: Các Khoa đào tạo, Ban chuyên môn và Bộ môn 

       

           Căn cứ kế hoạch đào tạo năm 2021 của Hệ ĐHCQ của khóa 46 ĐHCQ tại Phân 
hiệu UEH Vĩnh Long. Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí trân trọng gửi đến các Khoa 
đào tạo, Ban chuyên môn và Bộ môn Thời khóa biểu dự kiến học kỳ đầu năm 2021 
của khóa 46 ĐHCQ mở tại Phân hiệu UEH Vĩnh Long.  
 
         Phòng Kế hoạch đào tạo – Khảo thí kính đề nghị các Khoa, Ban, Bộ môn phân 
công giảng viên và chuyển về Phòng trước ngày 30/11/2020.  
         Nếu có vấn đề chưa rõ, xin vui lòng liên hệ về Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí.  
        Trân trọng,   
 

Nơi nhận:     
- Như trên;  KT. TRƯỞNG PHÒNG  
- PHVL; PHÓ TRƯỞNG PHÒNG   
- Website P. KHĐTKT; 
- Lưu: VT, KHĐTKT.; 
 
                                                                            ThS. Võ Thị Tâm  
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THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 46 HỆ ĐHCQ (HỌC KỲ 2) (Dự kiến) 
(Phân hiệu UEH Vĩnh Long) 

 
 THỜI GIAN 
Học lý thuyết 11/01/2021 – 23/05/2021  
Nghỉ Tết Âm lịch 05/02/2021 – 21/02/2021 
Các ngày nghỉ 21/04/2021, 30/04/2021, 01/05/2021, 03/05/2021 
Thi kết thúc học phần 24/05/2021 – 06/06/2021  
Nghỉ giữa kỳ 07/06/2021 – 20/06/2021  

 
 

ĐỊA CHỈ CÁC GIẢNG ĐƯỜNG BỐ TRÍ GIẢNG DẠY HK ĐẦU NĂM 2021 
                 

GIẢNG ĐƯỜNG CƠ SỞ  ĐỊA CHỈ  GHI CHÚ  
GĐ D1, B2... Phân hiệu UEH Vĩnh Long 1B Nguyễn Trung Trực, Phường 8, TP.Vĩnh Long, 

Tỉnh Vĩnh Long 
 

 

BẢNG DANH MỤC LỚP SINH VIÊN KHÓA 46 ĐHCQ (Phân hiệu UEH Vĩnh Long)  

STT NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH PHIÊN HIỆU LỚP SV SL LỚP  
1 KINH TẾ VÀ KINH DOANH NÔNG NGHIỆP AB001 1 
2 THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ  EC001 1 
3 QUẢN TRỊ  AD001 1 
4 KINH DOANH QUỐC TẾ  IB001 1 
5 NGÂN HÀNG  NH001 1 
6 KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP KN001 1 

 

LỊCH ĐƯA ĐÓN GIẢNG VIÊN HÀNG TUẦN:   

      + Chiều Chủ nhật (18g00) xe đón GV tại Cơ sở B – 279 Nguyễn Tri Phương P.5 Quận 10. 

      + Chiều Thứ sáu (17g30) xe đưa GV về Cơ sở B. 

      +  Văn phòng Phân hiệu UEH Vĩnh Long sẽ liên hệ GV trước ít nhất 3 ngày. 
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THÔNG TIN LIÊN HỆ CẦN THIẾT TẠI PHÂN HIỆU UEH VĨNH LONG :   

      + Liên hệ về lịch giảng và các vấn đề về đào tạo: Phòng ĐT (Cô Phương: 0939229230/Thầy Luông: 0931831668) 

      + Liên hệ về nhận và phát tài liệu, học liệu: Phòng ĐT (Thầy Đồng: 0986858313) 

      + Liên hệ về bố trí xe, ăn nghỉ: Văn phòng PHVL (Cô Minh: 0937962186) 

 

* Triết học Mác LêNin [3 tín chỉ] 

MÃ LỚP HP VN/EN SLD
K 

THỨ ST GIỜ HỌC GĐ LỚP SV THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

21D9PHI51002301  80 2 5 7g00-11g20 B2.1 AD001 11/01/2021 - 18/01/2021  
3 5 12g45-17g05 B2.1 AD001 12/01/2021 - 19/01/2021 
4 5 7g00-11g20 B2.1 AD001 13/01/2021 - 20/01/2021 
5 5 12g45-17g05 B2.1 AD001 14/01/2021 - 21/01/2021 

21D9PHI51002302  80 3 5 7g00-11g20 B1.3 IB001 12/01/2021 - 19/01/2021  
4 5 12g45-17g05 B1.3 IB001 13/01/2021 - 20/01/2021 
5 5 7g00-11g20 B1.3 IB001 14/01/2021 - 21/01/2021 
6 5 12g45-17g05 B1.3 IB001 15/01/2021 - 22/01/2021 

21D9PHI51002303  80 2 5 12g45-17g05 B1.2 NH001 11/01/2021 - 18/01/2021  
3 5 7g00-11g20 B1.2 NH001 12/01/2021 - 19/01/2021 
4 5 12g45-17g05 B1.2 NH001 13/01/2021 - 20/01/2021 
6 5 7g00-11g20 B1.2 NH001 15/01/2021 - 22/01/2021 

21D9PHI51002304  80 2 5 7g00-11g20 B2.2 KN001 11/01/2021 - 18/01/2021  
3 5 12g45-17g05 B2.2 KN001 12/01/2021 - 19/01/2021 
5 5 7g00-11g20 B2.2 KN001 14/01/2021 - 21/01/2021 
6 5 12g45-17g05 B2.2 KN001 15/01/2021 - 22/01/2021 

21D9PHI51002305  80 2 5 12g45-17g05 B1.1 AB001,EC001 11/01/2021 - 18/01/2021  
4 5 7g00-11g20 B1.1 AB001,EC001 13/01/2021 - 20/01/2021 
5 5 12g45-17g05 B1.1 AB001,EC001 14/01/2021 - 21/01/2021 
6 5 7g00-11g20 B1.1 AB001,EC001 15/01/2021 - 22/01/2021 

 

 

 

 

 



 
KHĐTKT.QT.11.02     Lần ban hành: 1     Ngày hiệu lực: 11/12/2019     Trang 4/11 

* Tiếng Anh P2 [4 tín chỉ] 

MÃ LỚP HP VN/EN SLD
K 

THỨ ST GIỜ HỌC GĐ LỚP SV THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

21D9ENG51300201  60 2 5 7g00-11g20 B1.2 001 01/03/2021 - 15/03/2021  
3 5 12g45-17g05 B1.2 001 02/03/2021 - 16/03/2021 
5 5 7g00-11g20 B1.2 001 04/03/2021 - 18/03/2021 
6 5 12g45-17g05 B1.2 001 05/03/2021 - 19/03/2021 

21D9ENG51300202  60 2 5 12g45-17g05 B2.1 002 01/03/2021 - 15/03/2021  
3 5 7g00-11g20 B2.1 002 02/03/2021 - 16/03/2021 
4 5 12g45-17g05 B2.1 002 03/03/2021 - 17/03/2021 
6 5 7g00-11g20 B2.1 002 05/03/2021 - 19/03/2021 

21D9ENG51300203  60 2 5 7g00-11g20 B1.3 003 01/03/2021 - 15/03/2021  
3 5 12g45-17g05 B1.3 003 02/03/2021 - 16/03/2021 
4 5 7g00-11g20 B1.3 003 03/03/2021 - 17/03/2021 
5 5 12g45-17g05 B1.3 003 04/03/2021 - 18/03/2021 

21D9ENG51300204  60 3 5 7g00-11g20 B1.1 004 02/03/2021 - 16/03/2021  
4 5 12g45-17g05 B1.1 004 03/03/2021 - 17/03/2021 
5 5 7g00-11g20 B1.1 004 04/03/2021 - 18/03/2021 
6 5 12g45-17g05 B1.1 004 05/03/2021 - 19/03/2021 

21D9ENG51300205  60 2 5 12g45-17g05 B2.2 005 01/03/2021 - 15/03/2021  
4 5 7g00-11g20 B2.2 005 03/03/2021 - 17/03/2021 
5 5 12g45-17g05 B2.2 005 04/03/2021 - 18/03/2021 
6 5 7g00-11g20 B2.2 005 05/03/2021 - 19/03/2021 
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* Kinh tế chính trị Mác LêNin [2 tín chỉ] 

MÃ LỚP HP VN/EN SLD
K 

THỨ ST GIỜ HỌC GĐ LỚP SV THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

21D9POL51002401  80 2 5 12g45-17g05 B2.1 AD001 22/03/2021 - 29/03/2021  
3 5 7g00-11g20 B2.1 AD001 23/03/2021 - 30/03/2021 
4 5 12g45-17g05 B2.1 AD001 24/03/2021 
6 5 7g00-11g20 B2.1 AD001 26/03/2021 

21D9POL51002402  80 2 5 7g00-11g20 B1.3 IB001 22/03/2021 - 29/03/2021  
3 5 12g45-17g05 B1.3 IB001 23/03/2021 - 30/03/2021 
4 5 7g00-11g20 B1.3 IB001 24/03/2021 
5 5 12g45-17g05 B1.3 IB001 25/03/2021 

21D9POL51002403  80 2 5 7g00-11g20 B1.2 NH001 22/03/2021 - 29/03/2021  
3 5 12g45-17g05 B1.2 NH001 23/03/2021 - 30/03/2021 
5 5 7g00-11g20 B1.2 NH001 25/03/2021 
6 5 12g45-17g05 B1.2 NH001 26/03/2021 

21D9POL51002404  80 2 5 12g45-17g05 B2.2 KN001 22/03/2021 - 29/03/2021  
4 5 7g00-11g20 B2.2 KN001 24/03/2021 - 31/03/2021 
5 5 12g45-17g05 B2.2 KN001 25/03/2021 
6 5 7g00-11g20 B2.2 KN001 26/03/2021 

21D9POL51002405  80 3 5 7g00-11g20 B1.1 AB001,EC001 23/03/2021 - 30/03/2021  
4 5 12g45-17g05 B1.1 AB001,EC001 24/03/2021 - 31/03/2021 
5 5 7g00-11g20 B1.1 AB001,EC001 25/03/2021 
6 5 12g45-17g05 B1.1 AB001,EC001 26/03/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
KHĐTKT.QT.11.02     Lần ban hành: 1     Ngày hiệu lực: 11/12/2019     Trang 6/11 

* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD [3 tín chỉ] 

MÃ LỚP HP VN/EN SLD
K 

THỨ ST GIỜ HỌC GĐ LỚP SV THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

21D9STA50800501  80 2 5 7g00-11g20 B2.1 AD001 22/03/2021 - 29/03/2021  
3 5 12g45-17g05 B2.1 AD001 23/03/2021 - 30/03/2021 
4 5 7g00-11g20 B2.1 AD001 24/03/2021 - 31/03/2021 
5 5 12g45-17g05 B2.1 AD001 25/03/2021 - 01/04/2021 

21D9STA50800502  80 3 5 7g00-11g20 B1.3 IB001 23/03/2021 - 30/03/2021  
4 5 12g45-17g05 B1.3 IB001 24/03/2021 - 31/03/2021 
5 5 7g00-11g20 B1.3 IB001 25/03/2021 - 01/04/2021 
6 5 12g45-17g05 B1.3 IB001 26/03/2021 - 02/04/2021 

21D9STA50800503  80 2 5 12g45-17g05 B1.2 NH001 22/03/2021 - 29/03/2021  
3 5 7g00-11g20 B1.2 NH001 23/03/2021 - 30/03/2021 
4 5 12g45-17g05 B1.2 NH001 24/03/2021 - 31/03/2021 
6 5 7g00-11g20 B1.2 NH001 26/03/2021 - 02/04/2021 

21D9STA50800504  80 2 5 7g00-11g20 B2.2 KN001 22/03/2021 - 29/03/2021  
3 5 12g45-17g05 B2.2 KN001 23/03/2021 - 30/03/2021 
5 5 7g00-11g20 B2.2 KN001 25/03/2021 - 01/04/2021 
6 5 12g45-17g05 B2.2 KN001 26/03/2021 - 02/04/2021 

21D9STA50800505  80 2 5 12g45-17g05 B1.1 AB001,EC001 22/03/2021 - 29/03/2021  
4 5 7g00-11g20 B1.1 AB001,EC001 24/03/2021 - 31/03/2021 
5 5 12g45-17g05 B1.1 AB001,EC001 25/03/2021 - 01/04/2021 
6 5 7g00-11g20 B1.1 AB001,EC001 26/03/2021 - 02/04/2021 
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* Kinh tế vĩ mô [3 tín chỉ] 

MÃ LỚP HP VN/EN SLD
K 

THỨ ST GIỜ HỌC GĐ LỚP SV THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

21D9ECO50100201  80 2 5 7g00-11g20 B2.1 AD001 05/04/2021 - 12/04/2021  
3 5 12g45-17g05 B2.1 AD001 06/04/2021 - 13/04/2021 
4 5 7g00-11g20 B2.1 AD001 07/04/2021 - 14/04/2021 
5 5 12g45-17g05 B2.1 AD001 08/04/2021 - 15/04/2021 

21D9ECO50100202  80 3 5 7g00-11g20 B1.3 IB001 06/04/2021 - 13/04/2021  
4 5 12g45-17g05 B1.3 IB001 07/04/2021 - 14/04/2021 
5 5 7g00-11g20 B1.3 IB001 08/04/2021 - 15/04/2021 
6 5 12g45-17g05 B1.3 IB001 09/04/2021 - 16/04/2021 

21D9ECO50100203  80 2 5 12g45-17g05 B1.2 NH001 05/04/2021 - 12/04/2021  
3 5 7g00-11g20 B1.2 NH001 06/04/2021 - 13/04/2021 
4 5 12g45-17g05 B1.2 NH001 07/04/2021 - 14/04/2021 
6 5 7g00-11g20 B1.2 NH001 09/04/2021 - 16/04/2021 

21D9ECO50100204  80 2 5 7g00-11g20 B2.2 KN001 05/04/2021 - 12/04/2021  
3 5 12g45-17g05 B2.2 KN001 06/04/2021 - 13/04/2021 
5 5 7g00-11g20 B2.2 KN001 08/04/2021 - 15/04/2021 
6 5 12g45-17g05 B2.2 KN001 09/04/2021 - 16/04/2021 

21D9ECO50100205  80 2 5 12g45-17g05 B1.1 AB001,EC001 05/04/2021 - 12/04/2021  
4 5 7g00-11g20 B1.1 AB001,EC001 07/04/2021 - 14/04/2021 
5 5 12g45-17g05 B1.1 AB001,EC001 08/04/2021 - 15/04/2021 
6 5 7g00-11g20 B1.1 AB001,EC001 09/04/2021 - 16/04/2021 
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* Chủ nghĩa xã hội khoa học [2 tín chỉ] 

MÃ LỚP HP VN/EN SLD
K 

THỨ ST GIỜ HỌC GĐ LỚP SV THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

21D9POL51002501  80 2 5 12g45-17g05 B2.1 AD001 05/04/2021 - 12/04/2021  
3 5 7g00-11g20 B2.1 AD001 06/04/2021 - 13/04/2021 
4 5 12g45-17g05 B2.1 AD001 07/04/2021 
6 5 7g00-11g20 B2.1 AD001 09/04/2021 

21D9POL51002502  80 2 5 7g00-11g20 B1.3 IB001 05/04/2021 - 12/04/2021  
3 5 12g45-17g05 B1.3 IB001 06/04/2021 - 13/04/2021 
4 5 7g00-11g20 B1.3 IB001 07/04/2021 
5 5 12g45-17g05 B1.3 IB001 08/04/2021 

21D9POL51002503  80 2 5 7g00-11g20 B1.2 NH001 05/04/2021 - 12/04/2021  
3 5 12g45-17g05 B1.2 NH001 06/04/2021 - 13/04/2021 
5 5 7g00-11g20 B1.2 NH001 08/04/2021 
6 5 12g45-17g05 B1.2 NH001 09/04/2021 

21D9POL51002504  80 2 5 12g45-17g05 B2.2 KN001 05/04/2021 - 12/04/2021  
4 5 7g00-11g20 B2.2 KN001 07/04/2021 - 14/04/2021 
5 5 12g45-17g05 B2.2 KN001 08/04/2021 
6 5 7g00-11g20 B2.2 KN001 09/04/2021 

21D9POL51002505  80 3 5 7g00-11g20 B1.1 AB001,EC001 06/04/2021 - 13/04/2021  
4 5 12g45-17g05 B1.1 AB001,EC001 07/04/2021 - 14/04/2021 
5 5 7g00-11g20 B1.1 AB001,EC001 08/04/2021 
6 5 12g45-17g05 B1.1 AB001,EC001 09/04/2021 
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* Nguyên lý kế toán [3 tín chỉ] 

MÃ LỚP HP VN/EN SLD
K 

THỨ ST GIỜ HỌC GĐ LỚP SV THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

21D9ACC50700101  80 3 5 7g00-11g20 B2.1 AD001 04/05/2021 - 11/05/2021  
4 5 12g45-17g05 B2.1 AD001 05/05/2021 - 12/05/2021 
6 5 7g00-11g20 B2.1 AD001 07/05/2021 - 14/05/2021 
2 5 12g45-17g05 B2.1 AD001 10/05/2021 

21D9ACC50700102  80 3 5 12g45-17g05 B1.3 IB001 04/05/2021 - 11/05/2021  
4 5 7g00-11g20 B1.3 IB001 05/05/2021 - 12/05/2021 
5 5 12g45-17g05 B1.3 IB001 06/05/2021 - 13/05/2021 
2 5 7g00-11g20 B1.3 IB001 10/05/2021 

21D9ACC50700103  80 3 5 12g45-17g05 B1.2 NH001 04/05/2021 - 11/05/2021  
5 5 7g00-11g20 B1.2 NH001 06/05/2021 - 13/05/2021 
6 5 12g45-17g05 B1.2 NH001 07/05/2021 - 14/05/2021 
2 5 7g00-11g20 B1.2 NH001 10/05/2021 

21D9ACC50700104  80 4 5 7g00-11g20 B2.2 KN001 05/05/2021 - 12/05/2021  
5 5 12g45-17g05 B2.2 KN001 06/05/2021 - 13/05/2021 
6 5 7g00-11g20 B2.2 KN001 07/05/2021 - 14/05/2021 
2 5 12g45-17g05 B2.2 KN001 10/05/2021 

21D9ACC50700105  80 3 5 7g00-11g20 B1.1 AB001,EC001 04/05/2021 - 11/05/2021  
4 5 12g45-17g05 B1.1 AB001,EC001 05/05/2021 - 12/05/2021 
5 5 7g00-11g20 B1.1 AB001,EC001 06/05/2021 - 13/05/2021 
6 5 12g45-17g05 B1.1 AB001,EC001 07/05/2021 - 14/05/2021 
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* Kỹ năng mềm [2 tín chỉ] 

MÃ LỚP HP VN/EN SLD
K 

THỨ ST GIỜ HỌC GĐ LỚP SV THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

21D9BUS50309501  80 3 5 12g45-17g05 B2.1 AD001 04/05/2021 - 11/05/2021  
4 5 7g00-11g20 B2.1 AD001 05/05/2021 - 12/05/2021 
5 5 12g45-17g05 B2.1 AD001 06/05/2021 
2 5 7g00-11g20 B2.1 AD001 10/05/2021 

21D9BUS50309502  80 3 5 7g00-11g20 B1.3 IB001 04/05/2021 - 11/05/2021  
4 5 12g45-17g05 B1.3 IB001 05/05/2021 - 12/05/2021 
5 5 7g00-11g20 B1.3 IB001 06/05/2021 
6 5 12g45-17g05 B1.3 IB001 07/05/2021 

21D9BUS50309503  80 3 5 7g00-11g20 B1.2 NH001 04/05/2021 - 11/05/2021  
4 5 12g45-17g05 B1.2 NH001 05/05/2021 - 12/05/2021 
6 5 7g00-11g20 B1.2 NH001 07/05/2021 
2 5 12g45-17g05 B1.2 NH001 10/05/2021 

21D9BUS50309504  80 3 5 12g45-17g05 B2.2 KN001 04/05/2021 - 11/05/2021  
5 5 7g00-11g20 B2.2 KN001 06/05/2021 - 13/05/2021 
6 5 12g45-17g05 B2.2 KN001 07/05/2021 
2 5 7g00-11g20 B2.2 KN001 10/05/2021 

21D9BUS50309505  80 4 5 7g00-11g20 B1.1 AB001,EC001 05/05/2021 - 12/05/2021  
5 5 12g45-17g05 B1.1 AB001,EC001 06/05/2021 - 13/05/2021 
6 5 7g00-11g20 B1.1 AB001,EC001 07/05/2021 
2 5 12g45-17g05 B1.1 AB001,EC001 10/05/2021 
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* Sinh hoạt lớp buổi 1 

MÃ LỚP HP VN/EN SLD
K 

THỨ ST GIỜ HỌC GĐ LỚP SV THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

21D9ADM53500201  50 5 4 7g00-10g30 B2.1 AD001 14/01/2021  
21D9ADM53500202  50 6 4 7g00-10g30 B1.3 IB001 15/01/2021  
21D9ADM53500203  50 4 4 7g00-10g30 B1.2 NH001 13/01/2021  
21D9ADM53500204  50 3 4 7g00-10g30 B2.2 KN001 12/01/2021  
21D9ADM53500205  50 2 4 7g00-10g30 B1.1 AB001 11/01/2021  
21D9ADM53500206  50 3 4 12g45-16g15 B1.1 EC001 12/01/2021  

 

* Sinh hoạt lớp buổi 2 

MÃ LỚP HP VN/EN SLD
K 

THỨ ST GIỜ HỌC GĐ LỚP SV THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

21D9ADM53500301  50 5 4 7g00-10g30 B2.1 AD001 13/05/2021  
21D9ADM53500302  50 6 4 7g00-10g30 B1.3 IB001 14/05/2021  
21D9ADM53500303  50 4 4 7g00-10g30 B1.2 NH001 12/05/2021  
21D9ADM53500304  50 3 4 7g00-10g30 B2.2 KN001 11/05/2021  
21D9ADM53500305  50 2 4 7g00-10g30 B1.1 AB001 10/05/2021  
21D9ADM53500306  50 3 4 12g45-16g15 B1.1 EC001 11/05/2021  

 


